
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM  

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Cập nhật đến tháng 07/2024) 

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Quyết định công nhận 

1 

Trung tâm Kiểm định và Khảo 

nghiệm thuốc phía Bắc 

 

Số 7A Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội  

ĐT: 024.3851.3590 

Fax: 024.3533.0205  

Email: kdtpb.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1463/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

2 

Trung tâm Kiểm định và Khảo 

nghiệm thuốc phía Nam 

   

28. Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.3823.1803 

Fax: 028.3824.4187 

Email: kdtpn.bvtv@mard.gov.com  

Quyết định 1466/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

3 
Trung tâm Bảo vệ thực vật phía 

Nam 

Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang 

Đt:027.3383.4416 

Fax: 027.3383.4477  

Email: bvtvpn.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1460/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

4 
Trung tâm Bảo vệ thực vật Khu 

4 

28 Trần Phú, Tp. Vinh, Nghệ An 

ĐT/Fax: 023.8384.7785  

Email: bvtvk4.bvtv@mard.gov.vn 

Quyết định số 1054/QĐ-BVTV-

KH ngày 26/04/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

5 
Trung tâm Bảo vệ thực vật phía 

Bắc 

Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 

Đt: 022.1398.0125 

Fax: 022.1398.0285 

Email: bvtvpb.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1461/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

6 
Trung tâm Bảo vệ thực vật 

Miền Trung 

Đường Hồ Xuân Hương, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đt/fax: 025.5383.0066 

Email: bvtvmt.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1465/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học thuốc 

BVTV 

7 
Trung tâm Kiểm dịch thực vật 

sau nhập khẩu I 

Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT; 024.3836.2307 

Fax: 024.3838.8800 

Email: kdtvsnk1.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1462/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

8 
Trung tâm Kiểm dịch thực vật 

sau nhập khẩu II 

28. Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp. HCM 

ĐT: 028.3823.1803 

Fax: 028.3824.4187 

Email: kdtvnk2.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định 1464/QĐ-BVTV-KH 

ngày 27/5/2022 lĩnh vực Khảo 

nghiệm PHI và Khảo nghiệm hiệu 

lực sinh học thuốc BVTV 

9 
Trung tâm Giám định Kiểm 

dịch thực vật  

Số 7A Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc 

Từ Liêm, Tp.Hà Nội  

Email: gdkdtv.bvtv@mard.gov.vn  

Quyết định số 3723/QĐ-BVTV-

KH ngày 25/11/2022 lĩnh vực 

Khảo nghiệm PHI và Khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học thuốc 

BVTV 

10 Viện Nghiên cứu Mía đường 

Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Điện 

thoại 0274.3580885; Fax: 0274.3562267 

Email: vienmiaduong.bpkn@gmail.com  

Quyết định số 1418/QĐ-BVTV-

KH ngày 02/06/2023 lĩnh vực 

Khảo nghiệm PHI và Khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học thuốc 

BVTV 

11 

Trung tâm nghiên cứu - Tư vấn 

phát triển thuốc BVTV và phân 

bón 

Số 60 - TT 11 A - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông 

- Thành 

phố Hà Nội 

ĐT: 0913.002.789 

Email: pfdrcc2020@gmail.com  

Quyết định số 1417/QĐ-BVTV-

KH ngày 02/06/2023 lĩnh vực 

Khảo nghiệm PHI và Khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học thuốc 

BVTV 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ Quyết định công nhận 

12 

Trung tâm Nghiên cứu Công 

nghệ Hóa và Dinh dưỡng Cây 

trồng 

Số 139 Man Thiện, Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh 

ĐT: 0793827777 

Email: knknpb9999@gmail.com  

Quyết định số 1506/QĐ-BVTV-

KH ngày 12/06/2023 lĩnh vực 

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học 

thuốc BVTV 

13 

Chi nhánh Trung tâm khảo 

nghiệm - Cty Cổ phần giám định 

chất lượng cao Hitech 

Thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc 

Sơn, Thành phố Hà Nội 

ĐT 0243.2022.567; Fax: 0243.2022.568 

Email:  

1. Giamdinhhitech@gmail.com  

2. khaonghiem.hitech@gmail.com  

Quyết định số 1669/QĐ-BVTV-

KH ngày 27/06/2023 lĩnh vực 

Khảo nghiệm PHI và Khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học thuốc 

BVTV 

14 
Viện Giải pháp kỹ thuật Nông 

nghiệp bền vững (ISATS)  

Số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 

quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

ĐT: 096.621.9797 

Email: linh.pm@isats.vn 

 

Quyết định số 1670/QĐ-BVTV-

KH ngày 27/06/2023 lĩnh vực 

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học 

thuốc BVTV 
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